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Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh(121)_01
Học kỳ: 1_2021-2022. Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hạnh

 TT Mã học viên Họ Tên Bài nộp:Bài tập tự luận số
1

1 19571402010149 Hoàng Thị Phương Anh 7.5

2 19571402010106 Lô Thị Lan Anh 8.0

3 19571402010060 Ngô Thị Cúc Anh 6.5

4 19571402010043 Nguyễn Thị Lan Anh 8.0

5 19571402010003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 9.0

6 19571402010044 Võ Thị Hoài Anh 7.0

7 19571402010119 Bùi Thị Khánh Chi 7.0

8 19571402010151 Nguyễn Thị Linh Chi 7.0

9 19571402010028 Nguyễn Thị Linh Chi 8.0

10 19571402010030 Sầm Thị Huệ Chi 7.5

11 19571402010059 Nguyễn Thị Doanh 6.5

12 19571402010095 Trần Thị Duyên 7.5

13 19571402010054 Hồ Thị Linh Đan 7.0

14 19571402010067 Lương Lữ Hiệu Đan 8.0

15 19571402010068 Nguyễn Thị Hiền 7.5

16 19571402010070 Phạm Thị Hiếu 7.0

17 1755214020110106 NGUYỄN THỊ HOÀI 9.0

18 19571402010023 Trần Thị Thu Hoài 8.0

19 19571402010029 Đặng Thị Thanh Huyền 7.0

20 19571402010053 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7.5

21 19571402010072 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7.0

22 19571402010112 Nguyễn Thị Thùy Linh 8.0

23 19571402010155 Kha Tuyết Loan 7.0

24 19571402010132 Nguyễn Thị Hải Lý 8.0

25 19571402010140 Đào Thị Nga 7.0

26 19571402010137 Hoàng Thị Quỳnh Nga 6.5

27 19571402010048 Hồ Thị Quỳnh Nga 8.0

28 19571402010094 Nguyễn Thị Nga 8.5

29 19571402010020 Hoa Thị Nghi 7.5

30 19571402010102 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7.5

31 19571402010163 Đậu Thị Minh Nguyệt 7.0

32 19571402010105 Vi Thị Nhi 8.0



 TT Mã học viên Họ Tên Bài nộp:Bài tập tự luận số
1

33 19571402010019 Hồ Thị Yến Quỳnh 7.0

34 19571402010091 Lê Thị Hoài Sương 8.0

35 19571402010061 Nguyễn Thị Hà Sương 7.5

36 19571402010013 Lê Thị Tâm 7.0

37 19571402010021 Sầm Thị Thiên 8.5

38 19571402010158 Lưu Thị Anh Thư 7.0

39 19571402010018 Mạc Thị Minh Thư 9.0

40 19571402010036 Nguyễn An Thư 4.0

41 19571402010002 Nguyễn Thị Thương 7.5

42 19571402010032 Lê Thị Thanh Trà 7.5

43 19571402010058 Trần Thị Thanh Trà 7.0

44 19571402010142 Đậu Thị Thu Trang 6.0

45 19571402010147 Nguyễn Thị Huyền Trang 7.0

46 19571402010039 Thái Thị Trang 7.5

47 19571402010012 Lê Thị Trâm 8.0

48 19571402010152 Lê Thị Ánh Tú 5.0

49 19571402010156 Lê Thị Tường 8.0

50 19571402010081 Phạm Thị Tố Uyên 7.0

51 19571402010129 Phan Thị Thảo Vân 8.0

  Nghệ An, ngày 17 tháng 02 năm 2022
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